
ĐỀ CƯƠNG
Xây dựng Đề án“phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc La Hủ” trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2025

(Kèm theo Quyết định số: 749/QĐ-UBND  ngày 16 tháng 7 năm 2018 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

PHẦN MỞ ĐẦU

I. NHỮNG CĂN CỨ, CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Sự cần thiết và tính cấp thiết phải xây dựng đề án

2. Những căn cứ để lập đề án

2.1. Căn cứ pháp lý

Thông báo Kết luận số: 405-TB/TU, ngày 16/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Tè,

......................................................................

Và các văn bản khác hướng dẫn thực hiện các Chính sách của Đảng và Nhà nước.

2.2. Cơ sở thực tiễn 

Đề án được xây dựng trên cơ sở những vấn đề thực tế đã và đang đặt ra đối với dân tộc La Hủ. Đó là:

-  Địa bàn cư trú ...
- Điều kiện sống ...
- Tập quán sinh hoạt, sản xuất...

- Các nét văn hoá truyền thống tốt đẹp ....
- Chất lượng dân số .....
- Vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
- Vấn đề môi trường....
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện
Đề án được triển khai thực hiện trên .... thôn bản, .... xã có dân tộc ... sinh sống thuộc .... 

Cụ thể: ....
2. Đối tượng:  Cá nhân, hộ gia đình người dân tộc La Hủ 
3. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2018 – 2025. Chia giai đoạn.... 
PHẦN I

THỰC TRẠNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DÂN TỘC LA HỦ 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI 
1. Dân số và địa bàn phân bố (biểu số 01)
- Dân số: (nêu lên được tổng dân số dân tộc La Hủ... Trong đó: tổng số hộ nghèo, cận nghèo (tỷ lệ %)...)
- Địa bàn phân bố: tổng số xã, thôn bản. Trong đó: số xã, thôn bản đặc biệt khó khăn (tỷ lệ %  hộ nghèo, cận nghèo ...); số số xã, thôn bản đã ổn định dân cư, số số xã, thôn bản cần phải bố trí sắp xếp ổn định định canh định cư...
- Dân số tăng trung bình từ năm .... – .... là ....%/năm. 


Cơ cấu dân số:

- Cơ cấu dân số theo giới: Nam giới .. người, chiếm ....% tổng dân số; Nữ giới ... người, chiếm ....%. 

- Tỷ lệ nam, nữ ...

- Cơ cấu dân số theo độ tuổi:


Dưới 16 tuổi; Từ 16 – 35 tuổi; Từ 36 – 50 tuổi; Trên 50 tuổi (để xác định cho nội dung đào tạo nghề nghiệp ...)

 


Quy mô gia đình: 

- Tuổi thọ trung bình 

- Tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng 

2. Điều kiện địa lý tự nhiên và môi trường

(để phân tích sự thích nghi đối với việc phát triển nông, lâm nghiệp trồng trọt, chăn nuôi...)

- Địa hình

- Khí hậu - Hệ thống sông suối:


- Tài nguyên thiên nhiên


+ Tài nguyên rừng 

+ Tài nguyên nước
+ Tài nguyên đất 

- Những tác động của vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn bản vùng dân tộc .....

+ Thuận lợi


+ Khó khăn


3. Tình hình kinh tế - xã hội

3.1. Kết cấu hạ tầng cơ sở 


a) Giao thông

b) Điện sinh hoạt: 

c) Trạm y tế: 

d) Nước sinh hoạt: 

e) Thuỷ lợi:  
f) Nhà văn hoá (Nhà sinh hoạt cộng đồng)...
g) ....................................................
3.2. Điều kiện và tình hình sản xuất (biểu 02)
3.2.1. Các hình thức và tập quán canh tác

3.2.2. Tình hình sản xuất 

(nêu rõ diện tích từng loại đất: đất lâm nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng, đất trồng đồi trọc, đất chưa sử dụng; đất nông nghiệp, đất nương rẫy, đất ruộng 1 vụ, ruộng 2 vụ.... để làm cơ sở quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp)

a) Đất sản xuất 
Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp (Diện tích ruộng + nương rãy) 
Bình quân diện tích đất nông nghiệp trên đầu người ...
b) Diện tích rừng ...

c) Năng suất cây trồng

d) Chăn nuôi ....

e) Tình hình các nghề thủ công (thêu, dệt vải, đan lát, rèn...)

3.3. Tình hình thu nhập và đời sống (biểu số 03)
a) Tình hình thu nhập        

- Thu nhập của người dân chủ yếu từ ..
- Thu nhập bình quân đầu người đạt... triệu đồng/người/năm 


- Lương thực bình quân đầu người đạt: ....kg/người/năm 

b) Tình hình đói nghèo: 

- Tổng số hộ nghèo .. hộ/...hộ, chiếm ...... % ., hộ cận nghèo:  .. hộ/...hộ, chiếm ...... % .
- Tỷ lệ nghèo ở mức trung bình so với tỷ lệ nghèo chung toàn tỉnh (...%), 

- Nguyên nhân đói nghèo: 

c) Tình hình nhà ở: ở nhà tạm (chiếm  %). 

d) Nước sinh hoạt: Số hộ chưa được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là .. hộ, chiếm ..% tổng số hộ. 

e) Điện sinh hoạt: Số hộ chưa có điện sinh hoạt là .., chiếm ...%. 
(*) Chất lượng cuộc sống của người dân nói chung ... 

4. Tình hình văn hóa – xã hội 
4.1. Về giáo dục

a. Tỷ lệ người biết chữ, tiếng phổ thông ở độ tuổi từ .......đến..

b. Tình hình học sinh

- Tiểu học .............

- Trung học cơ sở........

.........................................

c. Số lượng và chất lượng giáo viên
d. Trường lớp học và cơ sở vật chất

4.2. Về y tế và chất lượng dân số

a. Diễn biến dân số

b. Cơ cấu dân số

c. Chất lượng dân số

d. Tình hình bệnh tật

4.3. Tình trạng hôn nhân
5. Lao động, nghề nghiệp và việc làm 
(nêu thực trạng về số lao động, lao động nam, lao động nữ, nghề nghiệp đã được đào tạo, thực trạng việc làm...)
6. Về an ninh, trật tự, an toàn xã hội (biểu số 04, 05)
a) Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội và an ninh chính trị cơ sở: 
b) Tình hình tín nguỡng, tôn giáo

c) Tệ nạn xã hội
7. Hệ thống chính trị cơ sở (biểu số 06) 

a) Số thôn, bản có chi bộ Đảng


b) Đội ngũ cán bộ cơ sở xã vùng đồng bào cư trú

II. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN  ..... (biểu số 07)
1. Các chính sách phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội chung của quốc gia
2. Chính sách đặc thù riêng của tỉnh

3. Kết quả đạt được

4. Những tồn tại, hạn chế: 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi.

2. Khó khăn.

PHẦN II

NỘI  DUNG ĐỀ ÁN

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

2. Đối tượng áp dụng

3. Nhiệm vụ và giải pháp 

3.1. Về giáo dục

3.2. Về y tế

3.3. .........................................

II. MỤC TIÊU 

(Trên cơ sở các mục tiêu mà Nghị quyết của tỉnh, huyện  đã đưa ra xác định mục tiêu cụ thể của địa phương cho phù hợp với điệu kiện thực tế).

1. Mục tiêu: Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc La Hủ phát triển sản xuất, giảm nghèo, thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, rừng đầu nguồn và chủ quyền biên giới quốc gia.

 Giảm tỷ lệ hộ nghèo ..% - ..%/năm. Hộ nghèo được xác định theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

- Đến năm 2025 mức sống bình quân của các dân tộc La Hủ tương đương với các dân tộc khác trong vùng, dân tộc nào cũng có cán bộ tham gia trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

.........

2. Các chỉ tiêu cụ thể

* Đến năm 2020

* Đến năm 2025
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
(Chia theo từng giai đoạn cụ thể  ...)
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư là: ....triệu đồng (....% vốn Ngân sách ...). Trong đó: Vốn đầu tư phát triển: .... triệu đồng; Vốn sự nghiệp: .... triệu đồng. 

- Chia theo các nội dung đầu tư, hỗ trợ 

1. Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển cộng đồng (biểu số 08)
Tổng kinh phí: .... triệu đồng. Nêu cụ thể:

a) Về giao thông; Mặt bằng bố trí dân cư...

b) Thủy lợi: 
c) Điện: 
d) Nước sinh hoạt: 

e) Trạm xá xã và công trình phụ trợ: 

f) Trường, lớp học và các công trình phụ trợ khác: 

g) Nhà văn hóa thôn bản: 

..............................................

2. Đầu tư, hỗ trợ phát triển nông – lâm nghiệp (biểu số 09)
Tổng kinh phí: ... triệu đồng. Nêu cụ thể:
- Hỗ trợ quy hoạch vùng sản xuất, đất sản xuất

- Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư theo quy hoạch và cơ cấu 

- Hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật ...
- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn
- Tham quan học tập mô hình sản xuất ..................................
3. Hỗ trợ đào tạo nghề (biểu số 10)
Tổng kinh phí: .... triệu đồng. Nêu cụ thể: ...................
4. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở và đào tạo, bồi dưỡng tăng cường đội ngũ cán bộ người dân tộc La Hủ, Mảng, Cống (biểu số 11)
.......................

5. Sắp xếp, ổn định dân cư ; Phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ các điểm dân cư (biểu số 12)

a) Về giao thông; Mặt bằng bố trí dân cư...


b) Thủy lợi: 


c) Điện: 

d) Nước sinh hoạt: 


e) Trạm xá xã và công trình phụ trợ: 

f) Trường, lớp học và các công trình phụ trợ khác: 
g) Nhà văn hóa thôn bản: 

h) Quy hoạch vùng sản xuất...

i) Tổng số thôn, bản (điểm) bố trí sắp xếp ổn định dân cư

............................... 
6. Chi khác ....
IV. TỔNG HỢP KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ (biểu số 13, 14)
1. Tổng mức đầu tư 

- Vốn đầu tư phát triển: triệu đồng; 

- Vốn sự nghiệp: triệu đồng. 

2. Phân kỳ đầu tư 

- Giai đoạn ...: .....triệu đồng.

- Giai đoạn ...: .....triệu đồng.

3. Cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn vốn
V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp 

2. Thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống đồng bào dân tộc La Hủ

3. Bố trí sắp xếp ổn định dân cư

4. Bảo vệ môi trường
5. Tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 

6. Đảm bảo ANTT, Bảo vệ chủ quyền biên giới, giải quyết vấn đề XH
7. Giải pháp về nguồn vốn (thu hút tổ chức, doanh nghiệp, HTX trong và ngoài nước)
8. Quản lý, vận hành, bảo trì công trình sau đầu tư

..........................................

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện đề án: 
2. Tổ chức bộ máy quản lý:

3. Phân công trách nhiệm:
VII. HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN

1. Hiệu quả về kinh tế:
2. Hiệu quả xã hội:

3. Hiệu quả về chính trị: 
4. Hiệu quả về môi trường: 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Kiến nghị

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
(Ghi chú: đề cương mang tính gợi ý, tùy điều kiện thực tế việc xây dựng Đề án có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp)
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